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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

           NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ
           CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên môn học: ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (LABOR NORMS)
2. Mã học phần: …………..

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: QLNNL
4. Trình độ: sinh viên đại học chính quy, năm thứ 4

5. Số tín chỉ: 3 tín chỉ

6. Phân bổ thời gian: 

Lên lớp: 10 buổi (4 tiết/buổi)



Tự học, tự nghiên cứu, báo cáo chuyên đề nhóm: 1 buổi (5 tiết)  
 

7. Điều kiện tiên quyết: 

Môn Tiền công, tiền lương: môn học này giúp xác định thu nhập người lao động làm căn cứ xác định mức đóng BHXH.

Môn Xác suất, thống kê: môn xác suất xác định xác suất các rủi ro làm cơ sở dự báo, tính toán các chế đô BHXHvà môn thống kê là công cụ quản lý hiệu quả các thông tin liên quan về BHXH.

Hành vi tổ chức, Tâm lý học: nghiên cứu các đặc điểm và bầu không khí tâm lý ở nơi làm việc, cơ cấu độ tuổi, giới tính của người lao động, quan hệ làm việc và khả năng hợp tác trong quá trình lao động.mối quan hệ trong sản xuất, trong phân phối thu nhập; vấn đề cung cầu lao động
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 

Chương 1: Tổng quan chung về Định mức lao động.

Chương 2: Cơ sở nghiên cứu để định mức kỹ thuật lao động.

Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu thời gian làm việc bằng khảo sát.

Chương 4: Phương pháp xây dựng mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm.

Chương 5: Tổ chức thực hiện công tác định mức lao động trong doanh nghiệp. 
9. Mục tiêu của môn học: 


Mục tiêu chung
Giúp cho người học hiểu được phương pháp nghiên cứu lượng hao phí lao động sống được thể hiện bằng thời gian lao động, bằng giá trị hiện vật cụ thể được quy định cho một cá nhân; một nhóm người, một tập thể người; một cơ quan, một đơn vị.

Giúp người học hiểu được các phương pháp để xây dựng các loại mức lao động có căn cứ khoa học – kỹ thuật để tổ chức các biện pháp sử dụng, bố trí và quản lý lao động sống có hiệu quả.

Giúp người học hiểu được một số phương pháp nghiên cứu được các quá trình công nghệ, đặc tính kỹ thuật của máy móc, thiết bị để xây dựng các mức lao động có căn cứ kỹ thuật hợp lý.
Mục tiêu cụ thể

5.1. Giới thiệu cho người học các vấn đề tổng quát về định mức lao động để giúp người học nắm được tầm quan trọng và đề ra phương pháp học tập hợp lý. Giới thiệu nhóm các phương pháp định mức.

5.2. Giúp người học phân biệt được các bộ phận cấu thành bước công việc qua đó phân loại hao phí thời gian làm việc.

5.3. Giúp cho người học hiểu được khái niệm, mục đích và các phương pháp chụp ảnh thời gian làm việc (cá nhân, tập thể, công nhân đứng nhiều máy, tự chụp ảnh ngày làm việc) từ đó đưa ra mức lao động hợp lý.

5.4. Giúp người học hiểu được khái niệm mục đích và cách xác định các trình tự tiến hành bấm giờ. Mối quan hệ giữa chụp ảnh và bấm giờ thời gian làm việc.

5.5. Giới thiệu về khái niệm, mục đích và nêu các thành phần của mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm hàng hoá.

5.6. Để mức lao động luôn hợp lý và tiên tiến thì phải có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt. Chương này sẽ trình bày cách thức tổ chức thực hiện công tác định mức khi đã có được mức.
10. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đọc bài trước giờ lên lớp, tham gia thảo luận và hoàn thành tất cả bài tập được giao. Sinh viên có thể tiếp xúc với giáo viên để thảo luận những khía cạnh liên quan đến môn học.  

Thảo luận trên lớp: Tham dự lớp là tiêu chí kết hợp giữa việc có mặt và có đóng góp tốt cho thảo luận trên lớp. 
Tiểu luận: trong tuần đầu, học viên sẽ chia thành các nhóm (nhóm tối đa 8 người). Mỗi nhóm sẽ viết 1 bài tiểu luận. Nội dung bài tiểu luận là hệ thống lại bài giải của nhóm về tất cả các bài tập trong các đề mà giáo viên giao cho cả lớp. Bài tiểu luận sẽ nộp vào buổi học cuối cùng của lớp.
Bài thi cuối khoá: tự luận bao gồm lý thuyết và bài tập 75 hoặc 90 phút.
11.  Tài liệu học tập: 

- Tài liệu bắt buộc: 
Trần Thu Vân, 2008, Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động

- Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Tiệp, 2008, Giáo trình Định mức lao động (T1, T2), NXB Lao động – Xã hội, xuất bản lần 1.

Đỗ Văn Phúc, 2008, Tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, NXB Bách Khoa  Hà Nội.

Cẩm nang quản lý hiệu quả, 2006, NXB Tổng hợp TPHCM.

Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp, 2003, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, NXB LĐ – XH .
Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sửa đổi năm 2012.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Điểm cuối môn sẽ được xác định trên cơ sở như sau: 

Thảo luận trên lớp:  10% 

Tiểu luận:  40% 

Bài thi cuối khoá: 50%

13. Thang điểm:
	Xếp loại
	Thang điểm chính thức hệ 10
	Thang điểm hệ 4 (tham khảo)

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Đạt (tích lũy)
	Xuất sắc
	Từ 9,0 đến 10,0
	A+
	4,0

	
	Giỏi
	Từ 8,0 đến cận 9,0
	A
	3,5

	
	Khá
	Từ 7,0 đến cận 8,0
	B+
	3,0

	
	TB khá
	Từ 6,0 đến cận 7,0
	B
	2,5

	
	Trung bình
	Từ 5,0 đến cận 6,0
	C
	2,0

	Không đạt
	Yếu
	Từ 4,0 đến cận 5,0
	D+
	1,5

	
	Kém
	Từ 3,0 đến cận 4,0
	D
	1,0

	
	
	Từ 0,0 đến cận 3,0
	F
	0


14. Nội dung chi tiết:
	Buổi
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy

(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc
	Chuẩn bị của sinh viên

(bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…)
	Đáp ứng mục tiêu

	Buổi 1+2 

(8 tiết)

	1 : KHÁI QUÁT VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

1.1  Khái niệm

1.2  Quá trình phát triển định mức

1.3  Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung

1.4  Ý nghĩa, vai trò, tác dụng

1.5 Giới thiệu nhóm các phương pháp định mức lao động.
	Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động
	+ Đọc trước:

Chương 1
	5.1

	Buổi 3+4
(8 tiết)
	2 : CƠ SỞ ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT LAO ĐỘNG

2.1  Bước công việc và bộ phận hợp thành bước công việc

2.2  Phân loại hao phí thời gian làm việc của công nhân.

2.3  Các công thức tính mức kỹ thuật lao động.
	Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động
	+ Đọc trước:

Chương 2
	5.2

	Buổi 5
(4 tiết)
	3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỜI GIAN LÀM VIỆC

3.1  Phương pháp chụp ảnh


	Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động
	+ Đọc trước:

 Chương 3, phần 1 
+ Làm bài tập
	5.3

	Buổi 6
(4 tiết)
	3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỜI GIAN LÀM VIỆC 

3.2  Phương pháp bấm giờ


	Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động
	+ Đọc trước:

Chương 3, 
phần 2 

	5.4

	Buổi 7+8
(8 tiết)
	4 : PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG TỔNG HỢP CHO ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

4.1  Khái niệm

4.2  Mục đích, thành phần

4.3 Phương pháp tính chi phí lao động của mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm hàng hoá
	Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động
	+ Đọc trước:

Chương 4


	5.5

	Buổi 9+10
(8 tiết)
	5 : TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

5.1 Đưa mức vào sản xuất thường xuyên

5.2 Thống kê phân tích tình hình thực hiện mức

5.3  Sửa đổi mức lao động

ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG THI
	Bài giảng Tổ chức và Định mức lao động
	+ Đọc trước:

Chương 5

+ Làm bài tập
	5.6


TP.HCM, ngày 18  tháng  09  năm 2014

	   PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG KHOA


	NGƯỜI BIÊN SOẠN

Trần Thu Vân
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